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BÀI 18 : TÍNH CHẤT CHUNG CỦA KIM LOẠI  ( Tiết 2 )
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức
· Hầu hết kim loại tác dụng với oxygen tạo thành oxide (trừ kim loại như Au không phản ứng)
+ Tác dụng với phi kim khác tạo muối . Ví dụ  khí chlorine ( Cl2)  tạo muối chloride; tác dụng với sulfur ( S)  tạo muối sulfide.
· Một số kim loại hoạt động hoá học mạnh như Na, K, Ca,... tác dụng với nước ở nhiệt độ thường tạo thành hydroxide và khí hydrogen. Các kim loại như Zn, Fe,... tác dụng với hơi nước ở nhiệt độ cao tạo thành oxide và khí hydrogen.
2. Năng lực
2.1 Năng lực khoa học tự nhiên
· Trình bày được các tính chất hoá học cơ bản của kim loại gồm tác dụng với phi kim (oxygen, lưu huỳnh, chlorine), với nước
· Phân tích để mô tả được sự khác biệt trong tính chất vật lí, tính chất hoá học của nhôm, sắt, vàng.
· Giải thích được một số ứng dụng của kim loại dựa trên những tính chất của chúng
·  Vận dụng kiến thức về tính chất vật lí, hoá học của kim loại để giải quyết một số vấn đề thực tế.
2.2 Năng lực chung
· Năng lực tự chủ, tự học: tìm kiếm thông tin, đọc SGK, quan sát và tiến hành thí nghiệm, giải thích các hiện tượng liên quan đến tính chất hoá học của kim loại ( tác dụng với phi kim và tác dụng vói H2O).
· Năng lực giao tiếp và hợp tác: thảo luận nhóm, hợp tác với các thành viên trong nhóm/lớp, báo cáo kết quả,... trong quá trình thực hiện hoạt động tiến hanh thí nghiệm kiểm chứng một số tính chất hoá học của kim loại (tác dụng với oxygen và nước).
3 Phẩm chất
· Chăm chỉ: chủ động tích cực đọc tài liệu, nghiên cứu SGK.
· Trách nhiệm: chủ động hoàn thành các nhiệm vụ được giao khi làm việc nhóm, đảm bảo an toàn khi tiến hành thí nghiệm theo hướng dẫn của giáo viên.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
-Video thí nghiệm Na + Cl2 (trên trang web: taphuan.nxbgd.vn): 
-Dụng cụ : ống nghiệm , giá gỗ , kẹp gỗ , đèn cồn , diêm, muỗng sắt , đĩa thủy tinh , máng giấy , chậu thủy tinh , giấy thấm dầu,panh , ống hút nhỏ giọt .
-Hóa chất : bột Fe , dây sắt , mảnh đồng ,nước , phephnolphtalein, bình đựng khí O2, bột sulfur
-Bảng phụ , phiếu học tập , bút dạ , nam châm, ,máy tính , giáo án  
III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC
1. Hoạt động 1: Mở đầu ( 8 phút ) 
a) Mục tiêu 
· Nêu được tính chất vật lí chung của kim loại .
· Tìm kiếm các thông tin liên quan đến tính chất hóa học của kim loại dự đoán .
· Tích cực tham gia các hoạt động nhóm.
b) Tiến trình thực hiện
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV yêu cầu nêu tính chất vật lí chung của kim loại?
 GV tổ chức trò chơi : Bảo vệ môi trường 
Câu 1: Kim loại dẻo nhất , dễ kéo sợi?
Câu 2:Kim loại dẫn nhiệt tốt nhất?
Câu 3: Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất?
GV dẫn vào vấn đề : Dự đoán tính chất hóa học chung của kim loại?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
 HS thảo luận và trả lời câu hỏi 
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận 
Lần lượt HS trả lời .
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
 GV nhận xét cho điểm  và vào vấn đề : Để kiểm chứng tính chất hóa học chung của kim loại chúng ta cùng vào bài học ngày hôm nay . Phần tính chất hóa học chúng ta học trong 2 tiết . Tiết này cô trò cùng nhau kiểm chứng TCHH của kim loại tác dụng với Phi kim ( O2 , S) và tác dụng với H2O.
	Câu trả lời của HS:
-Tính chất vật lí chung : tính dẫn điện , dẫn nhiệt, có ánh kim , tính dẻo.
HS dự đoán tính chất hóa học của kim loại


2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức ( 28 phút)
2.1Tìm hiểu các tính chất hoá học chung của kim loại
   A, Mục tiêu
- Trình bày được 2 tính chất hoá học chung của kim loại ( tác dụng với phi kim và tác dụng với H2O )  , viết được các PTHH minh hoạ.
            - Mô tả cách tiến hành được thí nghiệm kiểm chứng 

 - Tiến hành thí nghiệm kiểm chứng theo nhóm GV để kiểm chứng 2 tính chất hóa học chung của kim loại 
           - Giải thích liên hệ thực tế dựa vào tính chất chung của kim loại 

b) Tiến trình thực hiện
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Sản phẩm

	II. Tính chất hóa học 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV chia lớp thành 4 nhóm HS tiến hành thí nghiệm kiểm chứng tính chất hóa học chung của kim loại 
Tiến hành các thí nghiệm kiểm chứng 
TN01 : Iron (Fe) tác dụng với Oxygen (O2)
TNo2 : Iron (Fe) tác dụng với Surful (S)
TNo3 : Sodium(Na) tác dụng với H2O
TNo4 : Copper ( Cu) tác dụng với H2O
+ GV giới thiệu dụng cụ hóa chất và  yêu cầu các nhóm trưởng nhận dụng cụ hóa chất và phiếu học tập kèm hướng dẫn
+ GV quan sát HS tiến hành thí nghiệm và hướng dẫn nếu có 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập + HS tiến hành thí nghiệm và thảo luận nhóm hoàn thành phiếu học tập 
+ HS giải thích hiện tượng dây sắt cháy tạo thành khói màu nâu đỏ, bột sắt tác dụng với surful S tạo chất rắn màu đen, mẩu Na tan dần trong nước
HS trả lời câu hỏi thực tế vàng để lâu trong không khí vẫn giữ được bề mặt sáng lấp lánh. 
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Đại diện nhóm HS trình bày kết quả về thí nghiệm kiểm chứng  tính chất chung của kim loại .Các HS khác nhận xét, đánh giá, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
GV định hướng và đánh giá câu trả lời của học sinh . Từ đó chốt kiến thức về 2 tính chất hóa học chung của kim lọai 
*Tác dụng với O2 
Lưu ý : phản ứng cần nhiệt độ 
Liên hệ thực tế: Dân ta có câu : Vàng thật không sợ lửa vì sao ? Vàng để lâu trong không khí vẫn giữ được bề mặt sáng lấp lánh  
Mở rộng :Tối ưu hóa phản ứng của Iron với O2 còn mang lại những lợi ích to lớn cho môi trường giúp giảm thiểu khí thải 
*Tác dụng với phi kim khác ( Cl2, S,..)
HS : Trình bày kết quả phiếu học tập .
GV có thể giới thiệu cho HS biết MgS thường được dùng làm chất chống cháy trong nhựa, ZnS được dùng nhiều trong công nghiệp sơn phủ,...








*TNo3 : Na tác dụng với H2O
GV lưu ý học sinh khi tiến hành thí nghiệm cắt 1 mẩu nhỏ Na vì phản ứng tỏa nhiều nhiệt 
TNo 4 : Copper ( Cu ) tác dụng với H2O
HS trình bày
Gv hướng dẫn HS rút ra kết luận : 1 số kim loại phản ứng với H2O ở nhiệt độ thường . Còn 1 số kim loại như Mg , Zn , Fe ,.. phản ứng H2O ở nhiệt độ cao
HS: Viết PTHH ví dụ
	II. Tính chất hóa học 
1.Tác dụng với Phi kim 
a , Tác dụng với O2
TNo1 : Iron (Fe ) tác dụng với Oxygen (O2) 














Hiện tượng: Sắt cháy mạnh sáng chói mà không có ngọn lửa hay khói sinh ra 

+Phản ứng tạo các hạt nhỏ nóng chảy màu nâu .PTHH: 
KL: Kim loại R + O2   Oxide (RxOy )
Trừ Ag,Au, Pt,…

b,Tác dụng với phi kim khác ( Cl2, S,..)
TNo2 : Bột Iron ( Fe) tác dụng với Surful(S)
Hiện tượng : Tạo chất rắn màu đen FeS
PTHH: Fe + S 
Kim loại + PK khác ( Cl2, S,..)Muối


2, Tác dụng với H2O
TN03 : Sodium (Na) tác dụng với H2O
Hiện tượng : Mẩu Na tan dần ,di chuyển vo tròn trên mặt nước và sủi bọt khí
+Dung dịch sau phản ứng làm phenolphtalein chuyển hồng
PTHH : 2Na+ 2H2O  2 NaOH + H2
1 số Kim loại + H2O   Base + H2
( nhóm IA, IIA trừ Be , Mg)
Ca + 2H2O  Ca(OH)2 + H2
TNo4 : Cu tác dụng với H2O
Hiện tượng : Không xảy ra phản ứng 
 KL :Ở nhiệt độ cao 
1 số kim loại+ H2O  oxide base + H2
Zn + H2O →to ZnO + H2
Trừ Ag, Cu, Au,..



3. Hoạt động 3: Luyện tập ( 5 phút )
a) Mục tiêu
· Mô tả được tính chất hóa học chung của kim loại bằng PTHH.
– Tích cực tham gia các hoạt động nhóm. 
b) Tiến trình thực hiện
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
GV chia lớp thành các nhóm 3 – 4 HS, yêu cầu thực hiện hoạt động yêu cầu HS viết PTHH minh hoạ và kèm điều kiện phản ứng  (nếu có).
Bài 1 : Giải thích hiện tượng tại sao sắt và vàng để lâu ngoài không khí thì sắt bị gỉ mà kim loại vàng thì không bị gỉ ?
Bài 2 : Hoàn thành PTHH sau:
1.Al + O2  
2.Au + O2 
3. K +   H2O 
4. Cu + H2O 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập 
 HS thảo luận, viết câu trả lời ra giấy. Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
Lần lượt đại diện mỗi nhóm trình bày.
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
GV nhận xét, ghi nhận các ý kiến của HS, đánh giá dựa trên tính chính xác, đầy đủ của câu trả lời.
	Bài 1:  Sắt phản ứng với oxygen tạo thành lớp gỉ xốp, dễ bị vỡ vụn nên thường có lớp sơn hoặc bôi dầu mỡ chống gỉ.
– Vàng:
+ Tính chất vật lí: dẻo, dễ dát mỏng kéo sợi, có ánh kim lấp lánh, nên được dùng làm trang sức; dẫn điện, dẫn nhiệt tốt, được dùng để chế tạo nhiều chi tiết máy, chế tạo cảm biến nhiệt,…
+ Tính chất hoá học: vàng trơ về mặt hoá học nên là kim loại quý, dùng làm trang sức, đúc tiền chế tạo nhiều chi tiết máy chịu hoá chất, làm lớp phủ bề mặt các kim loại khác để chống ăn mòn,…
Bài 2 : Hoàn thành PTHH


4. Hoạt động 4: Vận dụng ( 3 phút)
a) Mục tiêu
· Vận dụng kiến thức về tính chất vật lí, hoá học của kim loại để giải quyết một số vấn đề thực tế.
· Giải thích được một số ứng dụng của kim loại dựa trên những tính chất của chúng.
b) Tiến trình thực hiện
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Sản phẩm

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Tại sao để bảo quản kim loại Na, K, Ca,..., ta phải ngâm chìm trong dầu hoả mà không thể để ngoài không khí?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ học tập
· HS thực hiện yêu cầu. Có thể thảo luận với nhau để tìm câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo kết quả và thảo luận
· GV mời một số HS trả lời. 
Bước 4: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ GV nhận xét và đánh giá câu trả lời của HS.
	Nếu để các kim loại này ngoài không khí, chúng sẽ nhanh chóng phản ứng với oxygen và hơi nước trong không khí. Ví dụ: 
4Na + O2 → 2Na2O
2Na + 2H2O → 2NaOH + H2


5. Hoạt động 5: Dặn dò ( 1 phút ) 
- Ôn tập lại kiến thức đã họcvà đọc trước 2 tính chất chung còn lại 
- Thực hiên nội dung “em có thể” trang 91 SGK.
Phiếu học tập số 1
	TNo1 : Iron ( Fe) tác dụng với Oxygen ( O2)
Hiện tượng:…………………………………..
PTHH:……………………………………………
( gợi ý sản phẩm Fe3O4)



Phiếu học tập số 2
	TNo2 : Iron ( Fe) tác dụng với Sufur ( S)
Hiện tượng: ……………………………………………..
PTHH:……………………………………………………
( gợi ý sản phẩm FeS)



Phiếu học tập số 3
	TNo3 : Sodium ( Na) tác dụng với H2O
Hiện tượng: 
Khi cho mẩu Na vào nước có hiện tượng gì ?
…………………………………………
Nhỏ vài giọt phenlphtalein vào dung dịch sau phản ứng có hiện tượng?
……………………………………………………………
PTHH:………………………………………………………….
( gợi ý sản phẩm NaOH và giải phóng khí H2 )


Phiếu học tập số 4
	TNo4 : Copper ( Cu ) tác dụng với H2O
Hiện tượng :………………………………….
[bookmark: _GoBack]PTHH :………………………………………..
( kèm điều kiện nếu có ) 
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